
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:      /BC-BTC                Hà Nội, ngày      tháng    năm 2026 

BÁO CÁO 

Về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp 

luật, điều ước quốc tế có liên quan dự thảo Luật Hỗ trợ  

doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) 

 

Kính gửi: Chính phủ 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 

64/2025/QH15, Nghị quyết 105/2025/UBTVQH15 ngày 26/9/2025 của Uỷ Ban 

Thường vụ Quốc hội về Chương trình lập pháp năm 2026, Bộ Tài chính đã tiến 

hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, 

điều ước quốc tế có liên quan đến Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi). 

Kết quả rà soát như sau: 

 I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT 

1. Mục đích, yêu cầu rà soát 

- Việc xây dựng, ban hành Luật này là nhằm thể chế hóa các Nghị quyết 

của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 

phát triển kinh tế tư nhân; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể 

chế, pháp luật, khơi thông và phát huy nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; 

cắt giảm và đơn giản hóa thủ tục trong đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho người 

dân, doanh nghiệp. 

- Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 

thông qua việc sửa đổi, bổ sung các quy định về: tiếp cận tín dụng; thuế và kế 

toán; mặt bằng sản xuất; công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; mở rộng thị 

trường; đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn luyện, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thông tin; hỗ 

trợ nhóm DNNVV do phụ nữ, người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động nữ, người khuyết tật, doanh nghiệp ở miền núi, biên giới, hải đảo; 

phát triển hệ sinh thái hỗ trợ DNNVV; hỗ trợ trọng tâm đối với DNNVV khởi 

nghiệp sáng tạo, DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV kinh doanh bền 

vững, DNNVV tham gia chuỗi giá trị và đầu tư ra nước ngoài; hoàn thiện Quỹ 

bảo lãnh tín dụng cho DNNVV, Quỹ Phát triển DNNVV và phát triển quỹ đầu tư 

mạo hiểm tư nhân cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

- Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền hợp lý gắn với trách nhiệm giải 

trình, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực hiện, theo dõi, giám 

sát và đánh giá chính sách; bảo đảm chính sách hỗ trợ DNNVV được triển khai 

thống nhất, khả thi, hiệu quả. 
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2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát 

Trong quá trình xây dựng Hồ sơ dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa (sửa đổi), Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát:  

- Các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng có liên quan đến chính sách 

và nội dung của dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).  

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách và nội dung 

của dự thảo Luật. 

- Các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên quan đến chính 

sách và nội dung của dự thảo Luật.. 

2.1. Các nghị quyết, kết luận của Đảng có liên quan đến chính sách và 

nội dung của dự thảo Luật 

Các nghị quyết, kết luận của Đảng được rà soát tập trung vào các chủ 

trương, định hướng lớn về phát triển kinh tế tư nhân, phát triển đội ngũ doanh 

nhân, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hội nhập quốc tế, đổi mới công tác xây 

dựng và thi hành pháp luật, bao gồm: 

(1) Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây 

dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; 

(2) Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025 của Bộ Chính trị về định 

hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật; 

(3) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

(4) Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/02/2025 của Bộ Chính trị về hội 

nhập quốc tế trong tình hình mới; 

(5) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới 

công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong 

kỷ nguyên mới; 

(6) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển 

kinh tế tư nhân. 

2.2. Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chính sách và nội 

dung của dự thảo Luật 

a) Các điều, khoản của Hiến pháp liên quan đến chính sách và nội dung dự 

thảo Luật đã được rà soát: 

- Điều 32: Mọi người có quyền sở hữu về thu nhập hợp pháp, của cải để 

dành, nhà ở, tư liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn góp trong doanh nghiệp 

hoặc trong các tổ chức kinh tế khác; quyền sở hữu tư nhân và quyền thừa kế được 

pháp luật bảo hộ. 

- Điều 33: Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề 
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mà pháp luật không cấm. 

- Điều 51: Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; các thành 

phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân; Nhà 

nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ 

chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh, phát triển bền vững các ngành kinh tế, 

góp phần xây dựng đất nước. 

Các quy định nêu trên là cơ sở hiến định để rà soát các nội dung của dự 

thảo Luật về quyền tự do kinh doanh, bảo hộ quyền sở hữu, bảo đảm bình đẳng 

giữa các thành phần kinh tế, trách nhiệm của Nhà nước trong khuyến khích, tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đồng thời bảo đảm quản 

lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

b) Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan: 

(1) Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về một số 

cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. 

(2) Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(3) Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017. 

(4) Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung. 

(5) Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 

thi hành. 

(6) Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung. 

(7) Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 

hướng dẫn thi hành. 

(8) Luật Quản lý nợ công và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(9) Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung. 

(10) Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung. 

(11) Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15 ngày 14/6/2025 

và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(12) Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng 

dẫn thi hành. 

(13) Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung. 
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(14) Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18/01/2024 và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung. 

(15) Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 ngày 

27/6/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(16) Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ngày 19/6/2017 và các 

văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(17) Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(18) Luật Công nghệ cao và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(19) Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và các văn bản sửa 

đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(20) Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 ngày 17/6/2010. 

(21) Luật Tiếp cận thông tin và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 

thi hành. 

(22) Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15 ngày 22/6/2023. 

(23) Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 và các văn bản 

sửa đổi, bổ sung. 

(24) Luật Quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017. 

(25) Luật Đầu tư và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(26) Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung. 

(27) Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(28) Luật Tổ chức Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn 

thi hành. 

(29) Luật Thanh tra và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành. 

(30) Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng 

dẫn thi hành. 

(31) Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản sửa đổi, bổ 

sung, hướng dẫn thi hành. 

(32) Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng 

dẫn thi hành. 

(33) Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

(34) Nghị định số 34/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ về thành 

lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

(35) Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 của Chính phủ về tổ 

chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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(36) Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2019/NĐ-CP. 

(37) Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về 

phát triển công nghiệp hỗ trợ. 

(38) Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

(39) Nghị định số 126/2024/NĐ-CP ngày 08/10/2024 của Chính phủ quy 

định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. 

(40) Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách thu hút 

chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

1. Chủ trương, đường lối của Đảng có liên quan đến dự thảo 

Tổng số văn bản của Đảng có chủ trương, đường lối liên quan đến chính 

sách và nội dung của dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đã 

được rà soát: Bộ Tài chính đã thực hiện rà soát 05 Nghị quyết và 01 Kết luận của 

Đảng có liên quan trực tiếp đến dự thảo Luật, gồm: Nghị quyết số 41-NQ/TW 

ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ 

doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới; Kết luận số 119-KL/TW ngày 

20/01/2025 của Bộ Chính trị về định hướng đổi mới, hoàn thiện quy trình xây 

dựng pháp luật; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về 

đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc 

gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/02/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập 

quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ 

Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu 

phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 

04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. 

Các chủ trương, đường lối có liên quan trực tiếp đến dự thảo Luật tập trung 

vào các nội dung: hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ thực chất, 

hiệu quả doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn 

lực về vốn, tín dụng, đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nguồn nhân lực; phát triển 

doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ 

nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa do người khuyết tật làm chủ, doanh nghiệp 

kinh doanh bền vững, doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị; phát triển hệ sinh thái 

hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới công cụ, phương thức và cơ chế tài chính 

thực hiện chính sách hỗ trợ; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thực 

hiện, theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Qua rà soát, các quy định của dự thảo Luật cơ bản phù hợp với chủ trương, 

đường lối của Đảng. Dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương nêu trên thông 

qua các quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, tiêu chí xác định 

doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguyên tắc hỗ trợ, nguồn lực hỗ trợ, hành vi bị nghiêm 
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cấm; các chính sách hỗ trợ chung; các chính sách hỗ trợ trọng tâm; các quy định 

về Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân cho doanh nghiệp nhỏ và vừa 

khởi nghiệp sáng tạo; phát triển hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách 

nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; công khai thông tin, kiểm 

tra, giám sát, đánh giá và xử lý vi phạm trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa. 

2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo 

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát liên quan đến dự thảo 

Luật Hỗ trợ DNNVV (sửa đổi) là 41 văn bản, bao gồm: 01 Hiến pháp, 05 Nghị 

quyết của Bộ Chính trị, 01 Nghị quyết của Quốc hội, 31 Luật và 08 Nghị định. 

Các quy định của dự thảo Luật Hỗ trợ DNNVV (sửa đổi) đảm bảo hợp hiến, hợp 

pháp, phù hợp, thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. 

3. Điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo 

- Tổng số điều ước quốc tế song phương và đa phương được rà soát là 18 

điều ước quốc tế, trong đó có 08 điều ước quốc tế có cam kết về doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (03 điều ước song phương và 05 điều ước quốc tế đa phương), cụ thể: 

- 03 điều ước quốc tế song phương gồm: Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – 

Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh 

tế toàn diện Việt Nam – Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (VN–UAE 

CEPA). Trong đó, EVFTA và UKVFTA không có chương riêng về doanh nghiệp 

nhỏ và vừa nhưng có nội dung liên quan trực tiếp đến SMEs trong lĩnh vực mua 

sắm Chính phủ; VN–UAE CEPA có Chương 14 về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ 

và vừa. 

- 05 điều ước quốc tế đa phương gồm: Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến 

bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 

vực (RCEP), Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia 

– New Zealand (AANZFTA), bao gồm Nghị định thư thứ hai sửa đổi AANZFTA, 

Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc phiên 

bản 3.0 (ACFTA 3.0) và Nghị định thư nâng cấp Hiệp định Thương mại hàng hóa 

ASEAN (ATIGA nâng cấp). Trong đó, CPTPP có Chương 24 về doanh nghiệp 

nhỏ và vừa; RCEP có Chương 14 về doanh nghiệp nhỏ và vừa; AANZFTA nâng 

cấp có Chương 16 về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; ACFTA 3.0 có Chương 

12 về doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; ATIGA nâng cấp dự kiến có chương 

riêng về MSMEs (đã kết thúc đàm phán vào tháng 11/2025).  

Các nội dung cam kết liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp nhỏ và vừa tập 

trung vào các nhóm nội dung: chia sẻ thông tin; thiết lập hoặc duy trì cổng thông 

tin công khai; hợp tác nâng cao năng lực; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận 

dụng cơ hội từ Hiệp định; tiếp cận thị trường; tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung 

ứng; thương mại điện tử; đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; sở hữu trí tuệ; tiếp cận 

tài chính; phát triển nguồn nhân lực; kinh tế xanh, phát triển bền vững và mua 
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sắm Chính phủ. 

Ngoài các cam kết nêu trên, đối với các Hiệp định có chương riêng về doanh 

nghiệp nhỏ và vừa hoặc doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đều có cam kết cơ chế 

về loại trừ giải quyết tranh chấp được áp dụng đối với các vấn đề phát sinh từ 

chương này. Theo đó, cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của Hiệp định không 

áp dụng đối với các nội dung về doanh nghiệp nhỏ và vừa, các vấn đề phát sinh, 

nếu có, được xử lý thông qua trao đổi thông tin, tham vấn, hợp tác kỹ thuật, đầu 

mối liên hệ hoặc Ủy ban được thành lập theo từng Hiệp định. Quy định này cho 

thấy các cam kết về doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các Hiệp định nêu trên có tính 

chất hợp tác, hỗ trợ và tạo thuận lợi là chủ yếu, không đặt ra nghĩa vụ có thể bị 

khiếu kiện trực tiếp theo cơ chế giải quyết tranh chấp của Hiệp định đối với riêng 

chương về doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Về tổng thể, dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cơ bản phù hợp, 

tương thích với các cam kết quốc tế có liên quan về doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng 

thời bảo đảm dư địa chính sách cần thiết để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ 

trợ DNNVV theo hướng công khai, minh bạch, hiệu quả, hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng lực cạnh tranh, tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại tự do và tham 

gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. 

4. Phụ lục kết quả rà soát: Kèm theo. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Nội dung của dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) đảm 

bảo phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng; đồng bộ, thống nhất, không ảnh 

hưởng tới quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, các điều ước quốc tế mà 

Việt Nam là thành viên.  

Trong quá trình soạn thảo dự thảo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(sửa đổi), Bộ Tài chính luôn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với các 

đường lối chính sách của Đảng, đảm bảo tính hợp hiến, tính thống nhất, tương 

thích với các Điều ước quốc mà Việt Nam là thành viên, đồng bộ, không mâu 

thuẫn, chồng chéo với các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

Trên đây là Báo cáo về rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản 

quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến nội dung dự thảo Luật Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi).  

Bộ Tài chính kính trình Chính phủ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Thành viên Chính phủ; 

- Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính); 

- Lưu: VT, DNTN (…) 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tâm 





Phụ lục  

KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-BTC ngày      tháng      năm 2026 của Bộ Tài chính) 

I. CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO 

STT 
QUY ĐỊNH CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 
CHỦ TRƯƠNG, ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 

ĐÁNH GIÁ 

(Đã thể chế đầy đủ hoặc 

một phần) 

ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

1 Điều 1. Phạm vi điều 

chỉnh;  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy định Luật điều chỉnh 

nguyên tắc, nội dung, 

nguồn lực hỗ trợ DNNVV; 

trách nhiệm của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân liên quan; 

áp dụng đối với doanh 

nghiệp đáp ứng tiêu chí 

DNNVV và các chủ thể 

liên quan. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính 

trị: xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất 

của nền kinh tế; yêu cầu hỗ trợ thực chất, hiệu quả doanh 

nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; tạo thuận lợi cho khu 

vực kinh tế tư nhân tiếp cận nguồn lực. 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính 

trị: yêu cầu hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, minh 

bạch, khả thi; luật chỉ quy định những vấn đề khung, nguyên 

tắc thuộc thẩm quyền Quốc hội; tăng cường phân cấp, phân 

quyền, trách nhiệm giải trình. 

- Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/01/2025: yêu cầu đổi mới 

quy trình xây dựng pháp luật, bảo đảm chính sách lấy người 

dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã xác định đúng phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp 

dụng và trách nhiệm của các 

chủ thể tham gia hỗ trợ 

DNNVV, qua đó cụ thể hóa 

chủ trương hoàn thiện thể 

chế, lấy doanh nghiệp làm 

trung tâm và hỗ trợ khu vực 

kinh tế tư nhân phát triển. 

 

2 Điều 3. Giải thích từ ngữ;  

Điều 4. Tiêu chí xác định 

DNNVV 

Quy định khái niệm 

DNNVV do phụ nữ làm 

chủ, do người khuyết tật 

làm chủ, DNNVV khởi 

nghiệp sáng tạo, kinh 

doanh bền vững, cơ sở 

ươm tạo, khu làm việc 

chung, cơ sở thí nghiệm 

dùng chung, Phiếu hỗ trợ; 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023: yêu cầu có 

chính sách ưu tiên hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh 

nhân trẻ, doanh nhân dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động 

ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; phát triển kinh tế số, 

kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và mô hình 

kinh doanh mới. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh; ưu tiên chủ doanh nghiệp là 

thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số, 

miền núi, biên giới, hải đảo và mô hình kinh doanh bao trùm, 

tạo tác động xã hội. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã nhận diện rõ các 

nhóm DNNVV cần ưu tiên 

hỗ trợ và bổ sung các khái 

niệm mới làm cơ sở thiết kế 

chính sách theo hướng bao 

trùm, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số, chuyển đổi 

xanh và kinh doanh bền 

vững. 
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quy định tiêu chí xác định 

DNNVV. 
- Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024: yêu cầu đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số quốc gia. 

3 Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ 

DNNVV;  

Điều 6. Nguồn vốn và 

phương thức hỗ trợ 

DNNVV;  

Điều 7. Các hành vi bị 

nghiêm cấm trong hỗ trợ 

DNNVV 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW: yêu cầu công khai, minh bạch, 

giảm chi phí tuân thủ, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu 

kiểm, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm 

giải trình. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ DNNVV thực 

chất, hiệu quả, tránh dàn trải; bố trí đủ nguồn lực cho các 

chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và huy động 

nguồn lực xã hội. 

- Kết luận số 119-KL/TW: yêu cầu xây dựng chính sách khả 

thi, ổn định, dễ thực hiện, bảo đảm tính minh bạch và hiệu 

quả thi hành. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Các 

nguyên tắc hỗ trợ được bổ 

sung nội dung về đặt hàng, 

giao nhiệm vụ và Phiếu hỗ 

trợ, nguồn lực hỗ trợ và 

hành vi bị nghiêm cấm đã 

thể hiện yêu cầu công khai, 

minh bạch, hỗ trợ có trọng 

tâm, tránh trùng lặp, phòng 

ngừa trục lợi và nâng cao 

trách nhiệm giải trình trong 

thực thi chính sách. 

 

4 Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín 

dụng; 

Điều 24 đến Điều 34 về 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

DNNVV và Quỹ Phát triển 

DNNVV 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu đẩy mạnh và đa dạng 

hóa nguồn vốn cho kinh tế tư nhân; ưu tiên một phần nguồn 

tín dụng thương mại cho DNNVV, doanh nghiệp công 

nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo vay để đầu 

tư máy móc, thiết bị, công nghệ mới, chuyển đổi xanh, 

chuyển đổi số, tín dụng xuất khẩu, tín dụng theo chuỗi cung 

ứng; khuyến khích cho vay dựa trên dữ liệu, dòng tiền, chuỗi 

giá trị, tài sản bảo đảm là động sản, tài sản vô hình, tài sản 

hình thành trong tương lai và cho vay tín chấp. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW cũng yêu cầu hoàn thiện mô hình 

quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV ở trung ương và địa 

phương; nghiên cứu quỹ tái bảo lãnh, bảo lãnh chéo, đồng 

bảo lãnh; hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế hoạt động của 

Quỹ Phát triển DNNVV. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã cụ thể hóa định 

hướng đa dạng hóa nguồn 

vốn, mở rộng tiếp cận tín 

dụng, hoàn thiện Quỹ bảo 

lãnh tín dụng và Quỹ Phát 

triển DNNVV; các nội dung 

về tài sản số, tài sản ảo, tài 

chính hỗn hợp, tài trợ đồng 

hành, vốn mồi và tái bảo 

lãnh cần tiếp tục được quy 

định chi tiết để bảo đảm khả 

thi, thống nhất với pháp luật 

chuyên ngành. 

 

5 Điều 9. Hỗ trợ thuế và kế 

toán; 

Điều 10. Hỗ trợ mặt bằng 

sản xuất 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu đẩy mạnh số hóa, minh 

bạch hóa, đơn giản hóa chế độ kế toán, thuế, bảo hiểm để 

khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp; 

cho phép địa phương sử dụng ngân sách hỗ trợ chủ đầu tư hạ 

tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vườn ươm công 

nghệ để dành quỹ đất cho doanh nghiệp công nghệ cao, 

Đã thể chế hóa một phần. 

Dự thảo đã đặt nền tảng 

chính sách về thuế, kế toán 

và mặt bằng sản xuất, đồng 

thời bổ sung cơ chế hỗ trợ 

thuê lại đất, nhà đất là tài sản 
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DNNVV, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê; hỗ trợ hạ 

tầng mặt bằng sạch, điện, nước, giao thông, thông tin liên lạc 

và thủ tục hành chính. 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: yêu cầu bảo đảm bình đẳng, 

minh bạch trong tiếp cận nguồn lực, nhất là đất đai, tài chính, 

công nghệ. 

công; các ưu đãi cụ thể về 

thuế, phí, tiền thuê đất, tài 

sản công và điều kiện áp 

dụng cần tiếp tục được đồng 

bộ với pháp luật chuyên 

ngành. 

6 Điều 11. Hỗ trợ công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số; 

Điều 19. Hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo; 

Điều 21. Hỗ trợ DNNVV 

kinh doanh bền vững 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW: yêu cầu đột phá phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển 

hạ tầng, nền tảng, hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ chi phí đầu tư 

mua sắm máy móc, đổi mới công nghệ, chi phí chuyển đổi 

số, chuyển đổi xanh, kinh doanh bền vững, tuần hoàn thông 

qua cơ chế khấu trừ thuế hoặc tài trợ qua các quỹ; cho phép 

doanh nghiệp sử dụng phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm, 

trung tâm thử nghiệm, đo lường, kiểm định, giám định của 

Nhà nước với mức phí hợp lý; có chính sách miễn, giảm thuế 

cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức trung gian 

hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Các 

quy định về công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số, 

khởi nghiệp sáng tạo và kinh 

doanh bền vững bám sát tinh 

thần đột phá về khoa học, 

công nghệ và tạo dư địa 

chính sách để DNNVV nâng 

cấp năng lực cạnh tranh. 

 

7 Điều 12. Hỗ trợ mở rộng 

thị trường; 

Điều 22. Hỗ trợ DNNVV 

tham gia chuỗi giá trị và 

đầu tư ra nước ngoài; 

Điều 23. Các chương trình 

hỗ trợ DNNVV 

- Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24/02/2025: yêu cầu nâng 

cao năng lực hội nhập quốc tế, tận dụng hiệu quả các cam kết 

quốc tế, nâng cao vị thế và năng lực cạnh tranh của nền kinh 

tế. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ doanh nghiệp đạt 

chứng chỉ, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn ngành theo yêu 

cầu thị trường xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị, chuỗi cung 

ứng; hỗ trợ dịch vụ tư vấn, xúc tiến thương mại để kết nối 

doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp nội địa; khuyến khích 

doanh nghiệp lớn dẫn dắt chuỗi cung ứng nội địa và kết nối 

với DNNVV, hộ kinh doanh. 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: yêu cầu nâng cao năng lực 

doanh nghiệp tham gia hiệu quả các FTA và cam kết quốc tế. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã cụ thể hóa chủ 

trương hỗ trợ doanh nghiệp 

hội nhập, mở rộng thị 

trường, mua sắm công, 

thương mại điện tử xuyên 

biên giới, tham gia chuỗi giá 

trị và đầu tư ra nước ngoài; 

các quy định về ưu đãi mua 

sắm công cần tiếp tục rà soát 

đồng bộ với pháp luật đấu 

thầu và cam kết quốc tế. 

 

8 Điều 13. Hỗ trợ đào tạo; - Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu cung cấp miễn phí nền 

tảng số, phần mềm kế toán dùng chung, dịch vụ tư vấn pháp 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã chuyển hóa các chủ 
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Điều 14. Hỗ trợ tư vấn, cố 

vấn, huấn luyện; 

Điều 15. Hỗ trợ pháp lý; 

Điều 16. Hỗ trợ thông tin 

lý, đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự, 

pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá 

nhân kinh doanh. 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: yêu cầu chú trọng đào tạo, bồi 

dưỡng chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, khởi nghiệp, quản trị 

kinh doanh hiện đại, kiến thức pháp luật; triển khai các 

chương trình hỗ trợ pháp lý, nâng cao năng lực doanh nghiệp 

tham gia hiệu quả FTA. 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW: yêu cầu phát triển hạ tầng, nền 

tảng số và năng lực số cho doanh nghiệp. 

trương về nâng cao năng lực 

DNNVV thành các nhóm hỗ 

trợ cụ thể về đào tạo, tư vấn, 

cố vấn, huấn luyện, hỗ trợ 

pháp lý và hỗ trợ thông tin, 

tạo nền tảng để doanh 

nghiệp tiếp cận chính sách 

thuận lợi hơn. 

9 Điều 17. Hỗ trợ DNNVV 

do phụ nữ, người khuyết 

tật làm chủ, doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động 

nữ, nhiều lao động là 

người khuyết tật, doanh 

nghiệp ở miền núi, biên 

giới, hải đảo; 

Điều 20. Hỗ trợ DNNVV 

chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: yêu cầu có chính sách ưu tiên 

hỗ trợ phát triển doanh nhân nữ, doanh nhân trẻ, doanh nhân 

dân tộc thiểu số, doanh nhân hoạt động ở địa bàn kinh tế - xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ thực chất, hiệu 

quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh; thúc đẩy 

tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, ưu tiên 

chủ doanh nghiệp là thanh niên, phụ nữ, nhóm yếu thế, đồng 

bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo và mô hình 

kinh doanh bao trùm, tạo tác động xã hội. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã thể hiện rõ chính 

sách ưu tiên đối với 

DNNVV do phụ nữ, người 

khuyết tật làm chủ, doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao 

động nữ, người khuyết tật, 

hộ kinh doanh chuyển đổi 

và doanh nghiệp ở địa bàn 

khó khăn. 

 

10 Điều 18. Phát triển hệ sinh 

thái hỗ trợ DNNVV 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: xác định vai trò của tổ chức đại 

diện doanh nhân trong tuyên truyền, đào tạo, kết nối, hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển bền vững; nghiên cứu tạo điều kiện 

cho tổ chức đại diện doanh nhân tham gia cung cấp một số 

dịch vụ công phù hợp. 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW: yêu cầu phát triển hạ tầng, nền 

tảng, hệ sinh thái khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số; thúc đẩy liên kết Nhà nước - doanh nghiệp - 

viện nghiên cứu - trường đại học - chuyên gia. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu huy động nguồn lực từ 

doanh nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học và 

phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo, vườn ươm, cơ sở hỗ 

trợ doanh nghiệp. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Việc 

bổ sung điều riêng về phát 

triển hệ sinh thái hỗ trợ 

DNNVV là điểm mới quan 

trọng, chuyển chính sách từ 

hỗ trợ đơn lẻ sang thiết lập 

hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ 

và nền tảng hỗ trợ có khả 

năng huy động nguồn lực xã 

hội. 
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11 Điều 35 đến Điều 37. Quỹ 

đầu tư mạo hiểm tư nhân 

cho DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu có chính sách miễn, 

giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo, công ty quản lý quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ 

chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; miễn 

thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với 

thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp, quyền góp vốn 

vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

- Nghị quyết số 57-NQ/TW: yêu cầu phát triển hệ sinh thái 

đổi mới sáng tạo, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên 

cứu và huy động nguồn lực xã hội cho khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo. 

Đã thể chế hóa một phần. 

Việc bổ sung quỹ đầu tư 

mạo hiểm tư nhân tạo cơ sở 

phát triển nguồn vốn cho 

DNNVV khởi nghiệp sáng 

tạo; các ưu đãi về thuế, cơ 

chế miễn trừ trách nhiệm và 

cơ chế vận hành cụ thể cần 

tiếp tục được thiết kế đồng 

bộ với pháp luật thuế, đầu 

tư, doanh nghiệp, chứng 

khoán và pháp luật có liên 

quan. 

 

12 Điều 38 đến Điều 44. 

Trách nhiệm của Chính 

phủ, Bộ Tài chính, bộ, 

ngành, địa phương, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp, 

tổ chức cung cấp dịch vụ 

hỗ trợ và DNNVV 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW: yêu cầu phân cấp, phân quyền 

tối đa theo phương châm địa phương quyết, địa phương làm, 

địa phương chịu trách nhiệm; tăng cường trách nhiệm giải 

trình. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu bố trí đủ nguồn lực cho 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, huy động nguồn lực từ doanh 

nghiệp, hiệp hội, viện nghiên cứu, trường đại học; khuyến 

khích doanh nghiệp lớn dẫn dắt, kết nối DNNVV. 

- Nghị quyết số 41-NQ/TW: xác định vai trò của tổ chức đại 

diện doanh nhân trong tuyên truyền, đào tạo, kết nối, hỗ trợ 

doanh nghiệp phát triển bền vững. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Dự 

thảo đã phân định trách 

nhiệm giữa Chính phủ, Bộ 

Tài chính, bộ, ngành, địa 

phương và các tổ chức hỗ 

trợ, đồng thời mở rộng vai 

trò của hiệp hội, tổ chức xã 

hội - nghề nghiệp và khu 

vực tư nhân trong hệ sinh 

thái hỗ trợ DNNVV. 

 

13 Điều 45. Công khai thông 

tin hỗ trợ DNNVV; 

Điều 46. Kiểm tra, giám 

sát, đánh giá hoạt động hỗ 

trợ DNNVV; 

Điều 47. Xử lý vi phạm 

pháp luật về hỗ trợ 

DNNVV 

- Nghị quyết số 66-NQ/TW: yêu cầu thường xuyên đánh giá 

hiệu quả pháp luật sau ban hành, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ số trong thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, 

minh bạch, trách nhiệm giải trình. 

- Kết luận số 119-KL/TW: yêu cầu bảo đảm chính sách khả 

thi, công khai, minh bạch, ổn định và hiệu quả trong tổ chức 

thi hành. 

- Nghị quyết số 68-NQ/TW: yêu cầu hỗ trợ thực chất, hiệu 

quả, tránh hình thức, tránh dàn trải. 

Đã thể chế hóa đầy đủ. Các 

quy định về công khai thông 

tin, kiểm tra, giám sát, đánh 

giá và xử lý vi phạm đã đáp 

ứng yêu cầu tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương, minh bạch 

hóa chính sách và kiểm soát 

hiệu quả sử dụng nguồn lực 

hỗ trợ. 
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14 Điều 48. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu 

thầu số 22/2023/QH15; 

Điều 49. Hiệu lực thi hành; 

Điều 50. Quy định chuyển 

tiếp. 

 

Nghị quyết số 66-NQ/TW và Kết luận số 119-KL/TW yêu 

cầu rà soát, hoàn thiện pháp luật đồng bộ, thống nhất, xử lý 

kịp thời các điểm nghẽn, bảo đảm hiệu lực thi hành, tính khả 

thi và tính chuyển tiếp trong thực hiện chính sách; Nghị quyết 

số 68-NQ/TW yêu cầu khẩn trương thể chế hóa các cơ chế, 

chính sách phát triển kinh tế tư nhân và hỗ trợ DNNVV. 

 

Đã thể chế hóa một phần. 

Dự thảo đã xử lý một số nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung 

của Luật Đấu thầu và quy 

định hiệu lực, chuyển tiếp; 

tuy nhiên cần tiếp tục rà soát 

kỹ thời điểm hiệu lực và nội 

dung chuyển tiếp để bảo 

đảm không gây gián đoạn 

chính sách hỗ trợ DNNVV. 

 

 

II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO 

STT QUY ĐỊNH CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

CÓ LIÊN QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính tương thích) 

ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

1 
Điều 1. Phạm vi điều 

chỉnh;  

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

- Điều 33, Điều 51 Hiến pháp năm 2013 được sửa đổi, bổ 

sung theo Nghị quyết số 203/2025/QH15: bảo đảm quyền tự 

do kinh doanh; Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để 

doanh nhân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

- Điều 1, Điều 2 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017: quy định 

phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của pháp luật hỗ 

trợ DNNVV. 

- Luật Doanh nghiệp năm 2020, được sửa đổi, bổ sung: quy 

định về doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động 

theo pháp luật về doanh nghiệp. 

Bảo đảm tính hợp hiến, hợp 

pháp và thống nhất. Quy định 

về phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng phù hợp với 

quyền tự do kinh doanh, chính 

sách phát triển doanh nghiệp 

và phạm vi điều chỉnh của 

Luật Hỗ trợ DNNVV hiện 

hành. 

 

2 
Điều 3. Giải thích từ ngữ; 

Điều 4. Tiêu chí xác định 

DNNVV 

- Điều 4 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 quy định tiêu chí 

xác định DNNVV. 

- Điều 5 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định chi tiết tiêu 

chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa theo lĩnh 

vực, số lao động, doanh thu, nguồn vốn. 

- Khoản 1 Điều 2 Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định 

về người khuyết tật. 

Cơ bản thống nhất với pháp 

luật hiện hành. Việc sửa đổi 

tiêu chí DNNVV và bổ sung 

các khái niệm mới có cơ sở 

thực tiễn. 
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- Pháp luật về bình đẳng giới, khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, kinh doanh bền 

vững có liên quan đến các nhóm khái niệm mới trong dự 

thảo. 

3 
Điều 5. Nguyên tắc hỗ trợ; 

Điều 6. Nguồn vốn và 

phương thức hỗ trợ; 

Điều 7. Các hành vi bị 

nghiêm cấm 

- Điều 5 Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 quy định nguyên 

tắc hỗ trợ DNNVV. 

- Luật Ngân sách nhà nước; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; pháp luật về xử lý vi 

phạm hành chính quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng 

nguồn lực nhà nước, phòng ngừa trục lợi, thất thoát, lãng phí. 

- Luật Đấu thầu quy định về phương thức đặt hàng, giao 

nhiệm vụ, tự thực hiện, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ và 

Phiếu hỗ trợ 

Thống nhất với pháp luật hiện 

hành. Các nguyên tắc hỗ trợ, 

nguồn vốn và hành vi bị 

nghiêm cấm phù hợp với yêu 

cầu quản lý ngân sách, đầu tư 

công, tài sản công, phòng 

ngừa lãng phí và kiểm soát rủi 

ro trong thực hiện chính sách. 
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Điều 8. Hỗ trợ tiếp cận tín 

dụng; 

Điều 24 đến Điều 34 về 

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho 

DNNVV và Quỹ Phát triển 

DNNVV 

- Điều 7 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 quy định quyền 

tự chủ hoạt động của tổ chức tín dụng. 

- Nghị định số 34/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ 

chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho DNNVV. 

- Nghị định số 39/2019/NĐ-CP và Nghị định số 

45/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ 

Phát triển DNNVV. 

- Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và pháp 

luật về tài chính nhà nước ngoài ngân sách có liên quan đến 

bảo đảm khả năng thanh toán, huy động vốn, xử lý rủi ro và 

tái bảo lãnh. 

Phù hợp về định hướng. Quy 

định hỗ trợ tiếp cận tín dụng 

được thể hiện theo hướng 

khuyến khích, tạo điều kiện, 

phát triển sản phẩm tài chính 

và chia sẻ rủi ro, không làm 

phát sinh nghĩa vụ cấp tín 

dụng bắt buộc hoặc hạn chế 

quyền tự chủ của tổ chức tín 

dụng. Nội dung về tài sản số, 

tài sản ảo, bảo lãnh vô điều 

kiện, tái bảo lãnh, bảo đảm 

khả năng thanh toán và phát 

hành trái phiếu được chính 

quyền địa phương bảo lãnh 

cần tiếp tục rà soát kỹ với 

pháp luật ngân hàng, ngân 

sách, nợ công và pháp luật có 

liên quan. 
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Điều 9. Hỗ trợ thuế và kế 

toán; 

Điều 11 khoản 1, khoản 2 

về quỹ phát triển khoa 

học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và 

chi phí R&D được tính 

200%; 

Điều 17 khoản 4, khoản 5; 

Điều 19 khoản 1; Điều 21 

khoản 3, khoản 4; Điều 22 

khoản 2, khoản 5, khoản 

6;  

Điều 36 về ưu đãi nhà đầu 

tư 

- Luật Quản lý thuế; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật 

Thuế thu nhập cá nhân; Luật Kế toán quy định về nghĩa vụ 

thuế, ưu đãi thuế, chế độ kế toán và quản lý thuế. 

- Nghị quyết số 198/2025/QH15 quy định một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có nội 

dung về thuế, phí, lệ phí và chi phí nghiên cứu phát triển. 

Cơ bản thống nhất về định 

hướng giảm chi phí tuân thủ 

và hỗ trợ đổi mới sáng tạo. 

Tuy nhiên, các quy định miễn, 

giảm thuế, chi phí được trừ 

150%/200%, khấu hao nhanh, 

ưu đãi cho nhà đầu tư và quỹ 

đầu tư mạo hiểm phải được 

thiết kế thống nhất với pháp 

luật thuế và kỹ thuật sửa đổi 

luật thuế tại Điều 48 của dự 

thảo. 
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Điều 10. Hỗ trợ mặt bằng 

sản xuất 

- Luật Đất đai năm 2024 quy định về quản lý, sử dụng đất, 

cho thuê đất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp và thẩm 

quyền của địa phương. 

- Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, 

sử dụng tài sản công quy định nguyên tắc bố trí ngân sách, 

hỗ trợ đầu tư hạ tầng, quản lý tài sản công và tài sản hình 

thành từ nguồn ngân sách. 

- Nghị định số 111/2015/NĐ-CP quy định về phát triển công 

nghiệp hỗ trợ. 

Cơ bản phù hợp với định 

hướng hỗ trợ tiếp cận mặt 

bằng sản xuất. Các nội dung 

sử dụng ngân sách địa phương 

hỗ trợ hạ tầng, dành diện tích 

đất cho DNNVV, hỗ trợ giảm 

tiền thuê lại đất và cho thuê 

nhà, đất là tài sản công cần 

tiếp tục rà soát với pháp luật 

đất đai, ngân sách, đầu tư 

công và tài sản công để bảo 

đảm tính khả thi, không phát 

sinh cơ chế ngoài thẩm quyền. 
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Điều 11. Hỗ trợ công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển 

đổi số; 

Điều 19, Điều 21, Điều 22 

có nội dung công nghệ, 

chuyển đổi số, chuyển đổi 

xanh, sản xuất thông 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật 

Chuyển giao công nghệ; pháp luật về sở hữu trí tuệ, tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

và công nghệ cao. 

- Nghị định số 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

Thống nhất về định hướng 

thúc đẩy khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số. Cần tiếp tục rà soát thuật 

ngữ “cơ sở nghiên cứu”, “cơ 

sở thí nghiệm dùng chung”, 

“dịch vụ đổi mới sáng tạo”, 
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minh, sở hữu trí tuệ, tiêu 

chuẩn, chứng nhận 
- Nghị định số 249/2025/NĐ-CP quy định cơ chế, chính sách 

thu hút chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số. 

“Danh mục công nghệ chiến 

lược”, “khấu hao nhanh” để 

đồng bộ với pháp luật chuyên 

ngành và bảo đảm áp dụng 

thống nhất. 

8 
Điều 12. Hỗ trợ mở rộng 

thị trường, trong đó có ưu 

đãi mua sắm công và 

thương mại điện tử xuyên 

biên giới 

- Luật Đấu thầu năm 2023, đặc biệt Điều 10 về ưu đãi trong 

lựa chọn nhà thầu và các quy định về hình thức, phương thức 

lựa chọn nhà thầu. 

- Luật Thương mại, Luật Quản lý ngoại thương, pháp luật về 

xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và pháp luật có liên 

quan. 

Cơ bản phù hợp về mục tiêu 

hỗ trợ DNNVV mở rộng thị 

trường. Tuy nhiên, các quy 

định dành gói thầu không quá 

20 tỷ đồng cho DNNVV và tỷ 

lệ tối thiểu 20% ngân sách 

hoặc số lượng gói thầu hằng 

năm cần tiếp tục rà soát kỹ với 

Luật Đấu thầu, nguyên tắc 

cạnh tranh, công bằng, minh 

bạch, hiệu quả kinh tế và các 

cam kết quốc tế về mua sắm 

Chính phủ. 
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Điều 13. Hỗ trợ đào tạo; 

Điều 14. Hỗ trợ tư vấn, cố 

vấn, huấn luyện; 

Điều 15. Hỗ trợ pháp lý; 

Điều 16. Hỗ trợ thông tin 

- Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 và Nghị định số 

80/2021/NĐ-CP quy định về hỗ trợ thông tin, tư vấn, phát 

triển nguồn nhân lực; pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Luật Tiếp cận thông tin và Luật Giao dịch 

điện tử quy định về công khai, cung cấp thông tin và giao 

dịch trên môi trường điện tử; các văn bản pháp luật về đào 

tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực có liên quan. 

Thống nhất với pháp luật hiện 

hành. Dự thảo kế thừa và mở 

rộng chính sách hỗ trợ đào 

tạo, tư vấn, cố vấn, huấn 

luyện, hỗ trợ pháp lý và thông 

tin theo hướng số hóa, chuyên 

sâu và gắn với nhu cầu thực tế 

của DNNVV. 
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Điều 17. Hỗ trợ DNNVV 

do phụ nữ, người khuyết 

tật làm chủ, doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động 

nữ, người khuyết tật, 

doanh nghiệp ở miền núi, 

biên giới, hải đảo; 

Điều 20. Hỗ trợ DNNVV 

chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh 

- Luật Người khuyết tật năm 2010 quy định về người khuyết 

tật. 

- Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý thuế; Luật Kế toán; Luật 

Bảo hiểm xã hội và pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, 

chuyển đổi hộ kinh doanh, xử lý vi phạm hành chính có liên 

quan. 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP quy định hỗ trợ DNNVV 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh. 

Cơ bản thống nhất. Quy định 

ưu tiên nhóm yếu thế và hỗ trợ 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh 

phù hợp định hướng phát triển 

DNNVV.  

Nội dung miễn xử phạt vi 

phạm hành chính trong 

trường hợp vi phạm lần đầu 

cần được rà soát với Luật Xử 

lý vi phạm hành chính để bảo 
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đảm thẩm quyền và điều kiện 

áp dụng. 

11 
Điều 18. Phát triển hệ sinh 

thái hỗ trợ DNNVV 

- Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 quy định trách nhiệm của 

tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong hỗ trợ 

DNNVV. 

- Nghị định số 126/2024/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt 

động và quản lý hội. 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Đầu 

tư công; pháp luật về cơ sở ươm tạo, trung tâm đổi mới sáng 

tạo, cơ sở thí nghiệm dùng chung và dịch vụ phát triển kinh 

doanh. 

Phù hợp với yêu cầu phát triển 

hệ sinh thái hỗ trợ DNNVV 

và huy động nguồn lực xã hội.  
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Điều 19. Hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo; 

Điều 35 đến Điều 37 về quỹ 

đầu tư mạo hiểm tư nhân 

cho DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo 

- Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; Luật Doanh 

nghiệp; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật Thuế thu 

nhập cá nhân; pháp luật về đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP và các quy định hiện hành về 

hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. 

Phù hợp với mục tiêu phát 

triển hệ sinh thái khởi nghiệp 

sáng tạo. Các nội dung miễn, 

giảm thuế, cơ chế chỉ định 

thầu, miễn trừ trách nhiệm 

pháp lý cho người quản lý 

quỹ, phát triển thị trường 

chứng khoán chuyên biệt cần 

tiếp tục rà soát với pháp luật 

thuế, đấu thầu, doanh nghiệp, 

chứng khoán và trách nhiệm 

quản lý vốn nhà nước. 
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Điều 21. Hỗ trợ DNNVV 

kinh doanh bền vững 

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; pháp luật về tăng trưởng 

xanh, kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn, chứng nhận, đo lường, 

báo cáo ESG và chính sách tín dụng xanh, tài chính xanh có 

liên quan. 

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và pháp luật về bảo vệ 

môi trường đối với ưu đãi thuế, khấu hao nhanh và hỗ trợ lãi 

suất. 

Cơ bản phù hợp với định 

hướng chuyển đổi xanh và 

phát triển bền vững. Nội dung 

hỗ trợ lãi suất 2%/năm, ưu đãi 

thuế, khấu hao nhanh và tiêu 

chí xác định dự án xanh, dự án 

kinh tế tuần hoàn, ESG cần 

được quy định rõ hoặc giao 

Chính phủ hướng dẫn để bảo 

đảm khả thi. 
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Điều 22. Hỗ trợ DNNVV 

tham gia chuỗi giá trị và 

đầu tư ra nước ngoài 

- Luật Đầu tư, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Thương mại, 

pháp luật về xúc tiến thương mại, đầu tư ra nước ngoài, thuế 

thu nhập doanh nghiệp, tiêu chuẩn, chất lượng, chuyển giao 

Cơ bản phù hợp về chính 

sách. Các nội dung chi phí 

được trừ bằng 200%, hỗ trợ 
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công nghệ và thương mại điện tử xuyên biên giới có liên 

quan. 

đầu tư quốc tế, mua bán và 

sáp nhập, góp vốn, mua cổ 

phần, hiện diện thương mại ở 

nước ngoài cần tiếp tục rà soát 

với pháp luật đầu tư ra nước 

ngoài, quản lý ngoại hối, thuế 

và cam kết quốc tế. 

15 
Điều 23. Các chương trình 

hỗ trợ DNNVV 

- Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017; Luật Ngân sách nhà nước; 

Luật Đầu tư công và các quy định về chương trình, kế hoạch, 

dự án hỗ trợ doanh nghiệp. 

Phù hợp với yêu cầu điều 

hành chính sách theo từng 

thời kỳ. Quy định giao Thủ 

tướng Chính phủ ban hành 

chương trình hỗ trợ DNNVV 

tạo dư địa linh hoạt nhưng cần 

được triển khai theo đúng 

thẩm quyền, nguồn lực và quy 

trình ngân sách. 
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Điều 38 đến Điều 44. 

Trách nhiệm trong hoạt 

động hỗ trợ DNNVV 

- Luật Tổ chức Chính phủ, pháp luật về phân cấp, phân 

quyền; Luật Ngân sách nhà nước; Luật Hỗ trợ DNNVV năm 

2017; Nghị định số 126/2024/NĐ-CP về tổ chức, hoạt động 

và quản lý hội. 

Thống nhất với nguyên tắc 

quản lý nhà nước về hỗ trợ 

DNNVV. Dự thảo phân định 

trách nhiệm giữa Chính phủ, 

Bộ Tài chính, bộ, ngành, địa 

phương, tổ chức xã hội - nghề 

nghiệp, tổ chức cung cấp dịch 

vụ hỗ trợ và DNNVV; cần 

tiếp tục rà soát để tránh giao 

nhiệm vụ trùng lặp giữa các 

bộ, ngành. 
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Điều 45. Công khai thông 

tin; 

Điều 46. Kiểm tra, giám 

sát, đánh giá; 

Điều 47. Xử lý vi phạm 

pháp luật về hỗ trợ 

DNNVV. 

- Luật Thanh tra; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp 

cận thông tin; Luật Ngân sách nhà nước; pháp luật về xử lý 

vi phạm hành chính, công khai, minh bạch trong quản lý ngân 

sách và tài sản công. 

- Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 có quy định về giám sát, 

đánh giá hỗ trợ DNNVV. 

Thống nhất, không mâu 

thuẫn, chồng chéo. Các quy 

định về công khai, kiểm tra, 

giám sát, đánh giá và xử lý vi 

phạm bổ sung cơ chế kiểm 

soát thực thi, phù hợp với yêu 

cầu minh bạch hóa và phòng 

ngừa trục lợi chính sách. 
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Điều 48. Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đấu 

thầu số 22/2023/QH15; 

Điều 49. Hiệu lực thi hành; 

Điều 50. Quy định chuyển 

tiếp 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 quy 

định về sửa đổi, bổ sung luật, hiệu lực, điều khoản chuyển 

tiếp và giao quy định chi tiết. 

- Luật Đấu thầu năm 2023 là luật trực tiếp được dự kiến sửa 

đổi tại Điều 48 của dự thảo. 

Cơ bản phù hợp. Cần tiếp tục 

rà soát kỹ nội dung sửa đổi 

Luật Đấu thầu, thời điểm hiệu 

lực, quy định chi tiết và cơ 

chế chuyển tiếp để bảo đảm 

không gây gián đoạn trong tổ 

chức thực hiện. 

 

 

III. ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ THẢO 

STT QUY ĐỊNH CỦA DỰ 

THẢO VĂN BẢN 

QUY ĐỊNH CỦA ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN 

QUAN 

ĐÁNH GIÁ 

(Tính tương thích) 

ĐỀ XUẤT XỬ 

LÝ 

1 

Điều 5 khoản 1 và khoản 2 

về nguyên tắc phù hợp 

điều ước quốc tế, công 

khai, minh bạch; Điều 16 

về hỗ trợ thông tin; Điều 

45 về công khai thông tin 

hỗ trợ DNNVV. 

CPTPP Chương 24 về DNNVV; RCEP Chương 14 về 

DNNVV; AANZFTA nâng cấp Chương 16 về doanh nghiệp 

siêu nhỏ, nhỏ và vừa; ACFTA 3.0 Chương 12 về doanh 

nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; VN-UAE CEPA Chương 14 về 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa đều có nội dung về chia 

sẻ thông tin, thiết lập hoặc duy trì cổng thông tin công khai, 

cung cấp thông tin về hiệp định, thị trường, quy định pháp 

luật, thủ tục và các nội dung hỗ trợ DNNVV. 

Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

2 

Điều 13 về hỗ trợ đào tạo; 

Điều 14 về hỗ trợ tư vấn, 

cố vấn, huấn luyện; Điều 

15 về hỗ trợ pháp lý; Điều 

17 và Điều 20 về hỗ trợ 

nhóm DNNVV ưu tiên, 

DNNVV chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh; Điều 23 về các 

chương trình hỗ trợ 

DNNVV; Điều 42 và Điều 

43 về trách nhiệm của tổ 

chức xã hội, tổ chức xã hội 

- nghề nghiệp và tổ chức 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ 

DNNVV. 

Các chương DNNVV/MSMEs trong CPTPP, RCEP, 

AANZFTA nâng cấp, ACFTA 3.0 và VN-UAE CEPA đều 

ghi nhận hợp tác nâng cao năng lực, đào tạo, chia sẻ kinh 

nghiệm, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật và thúc đẩy khả năng tham 

gia của DNNVV vào thương mại quốc tế. 
Tương thích. Các biện pháp 

đào tạo, tư vấn, cố vấn, huấn 

luyện, hỗ trợ pháp lý và hỗ trợ 

nhóm DNNVV ưu tiên là các 

biện pháp nâng cao năng lực, 

không làm phát sinh nghĩa vụ 

trái với các cam kết quốc tế về 

DNNVV. 
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3 

Điều 12 về hỗ trợ mở rộng 

thị trường; Điều 16 về hỗ 

trợ thông tin; Điều 22 về 

hỗ trợ DNNVV tham gia 

chuỗi giá trị và đầu tư ra 

nước ngoài; Điều 40 về 

trách nhiệm của các bộ, cơ 

quan ngang bộ trong 

hướng dẫn mở rộng thị 

trường, thương mại điện 

tử xuyên biên giới và hỗ 

trợ chuyên ngành. 

CPTPP, RCEP, AANZFTA nâng cấp, ACFTA 3.0 và VN-

UAE CEPA đều có nội dung hỗ trợ DNNVV tận dụng cơ hội 

từ hiệp định, tiếp cận thị trường, tham gia thương mại điện 

tử, tiếp cận thông tin thương mại, tăng cường năng lực cạnh 

tranh và hội nhập chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu. Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

4 

Điều 12 khoản 2 về ưu đãi 

trong mua sắm công; Điều 

48 khoản 1 về sửa đổi, bổ 

sung Luật Đấu thầu. 

EVFTA và UKVFTA có nội dung liên quan đến SMEs trong 

lĩnh vực mua sắm Chính phủ; các FTA khác có thể có quy 

định về minh bạch, cạnh tranh, không phân biệt đối xử trong 

mua sắm công hoặc đấu thầu thuộc phạm vi cam kết. 

Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

5 

Điều 11 về hỗ trợ công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, 

chuyển đổi số; Điều 18 về 

phát triển hệ sinh thái hỗ 

trợ DNNVV; Điều 19 về hỗ 

trợ khởi nghiệp sáng tạo; 

Điều 21 về DNNVV kinh 

doanh bền vững; Điều 35 

đến Điều 37 về quỹ đầu tư 

mạo hiểm tư nhân. 

Các cam kết trong CPTPP, RCEP, AANZFTA nâng cấp, 

ACFTA 3.0 và VN-UAE CEPA khuyến khích hợp tác về đổi 

mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, thương mại điện tử, 

chuyển đổi số, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và nâng cao 

năng lực công nghệ cho DNNVV. 

Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

6 

Điều 11 về nghiên cứu, thử 

nghiệm, hoàn thiện công 

nghệ, đánh giá, chứng 

nhận, tiêu chuẩn hóa sản 

phẩm, tạo lập, xác lập, 

khai thác, quản lý và bảo 

vệ sở hữu trí tuệ; Điều 19 

và Điều 22 về hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo, tham gia 

Các điều ước quốc tế có nội dung liên quan đến sở hữu trí 

tuệ, tiêu chuẩn, chứng nhận, thử nghiệm, đo lường, chất 

lượng sản phẩm, đổi mới sáng tạo và hỗ trợ DNNVV đáp ứng 

yêu cầu thị trường xuất khẩu, thị trường khu vực và toàn cầu. 
Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 
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chuỗi giá trị, tiêu chuẩn, 

thương hiệu quốc tế. 

7 

Điều 8 về hỗ trợ tiếp cận 

tín dụng; Điều 21 về hỗ trợ 

lãi suất đối với DNNVV 

kinh doanh bền vững; 

Mục 1 Chương IV gồm 

Điều 24 đến Điều 28 về 

Quỹ bảo lãnh tín dụng; 

Mục 2 Chương IV gồm 

Điều 29 đến Điều 34 về 

Quỹ Phát triển DNNVV; 

Mục 3 Chương IV gồm 

Điều 35 đến Điều 37 về quỹ 

đầu tư mạo hiểm tư nhân. 

Các cam kết về DNNVV trong các FTA nêu trên không cấm 

Việt Nam xây dựng chính sách nội địa về hỗ trợ tiếp cận tài 

chính, tín dụng, bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ, quỹ phát triển, 

quỹ đầu tư mạo hiểm và các công cụ tài chính phù hợp với 

đặc điểm, nhu cầu của DNNVV; các nội dung này chủ yếu 

thuộc phạm vi hợp tác, nâng cao năng lực và tạo thuận lợi. 
Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

8 

Điều 17 về hỗ trợ DNNVV 

do phụ nữ, người khuyết 

tật làm chủ, doanh nghiệp 

sử dụng nhiều lao động 

nữ, người khuyết tật, 

doanh nghiệp ở miền núi, 

biên giới, hải đảo; Điều 20 

về hỗ trợ DNNVV chuyển 

đổi từ hộ kinh doanh; Điều 

13, Điều 14 và Điều 15 về 

đào tạo, tư vấn, hỗ trợ 

pháp lý. 

Các điều ước quốc tế có nội dung về phát triển nguồn nhân 

lực, nâng cao năng lực quản trị, đào tạo kỹ năng kinh doanh, 

kỹ năng hội nhập, kỹ năng số và năng lực tuân thủ cho 

DNNVV, bao gồm cả các nhóm DNNVV có nhu cầu hỗ trợ 

đặc thù. Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

9 

Điều 38 về trách nhiệm 

của Chính phủ; Điều 39 về 

trách nhiệm của Bộ Tài 

chính; Điều 40 về trách 

nhiệm của các bộ, cơ quan 

ngang bộ; Điều 41 về trách 

nhiệm của chính quyền địa 

phương cấp tỉnh; Điều 42 

và Điều 43 về trách nhiệm 

của các tổ chức hỗ trợ; 

Các chương DNNVV/MSMEs trong CPTPP, RCEP, 

AANZFTA nâng cấp, ACFTA 3.0 và VN-UAE CEPA có nội 

dung về đầu mối liên hệ, cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin, 

tham vấn, hợp tác kỹ thuật, theo dõi thực hiện và tạo thuận 

lợi cho DNNVV tận dụng hiệp định. 

Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 
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Điều 45 và Điều 46 về công 

khai, kiểm tra, giám sát, 

đánh giá hoạt động hỗ trợ 

DNNVV. 

10 

Điều 5 khoản 1 về nguyên 

tắc hỗ trợ phù hợp điều 

ước và cam kết quốc tế; 

Điều 45 về công khai thông 

tin; Điều 46 về kiểm tra, 

giám sát, đánh giá hoạt 

động hỗ trợ; Điều 47 về xử 

lý vi phạm pháp luật về hỗ 

trợ DNNVV. 

Đối với các hiệp định có chương riêng về DNNVV hoặc 

doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, các vấn đề phát sinh từ 

chương này chủ yếu được xử lý thông qua trao đổi thông tin, 

tham vấn, hợp tác kỹ thuật, đầu mối liên hệ hoặc Ủy ban theo 

từng hiệp định; cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc của 

hiệp định không áp dụng riêng đối với chương 

DNNVV/MSMEs. 

Các quy định tại Dự thảo Luật 

DNNVV hoàn toàn tương 

thích đối với các quy định tại 

các Điều ước quốc tế 

 

 


